Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 28.
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
BÀI 1: HÀ NỘI TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1945


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: hs hiểu
- Những biến đổi của HN trong những năm 1919 – 1930.
- Phong trào đấu tranh của quân dân HN chống thực dân Pháp xâm lược 1930 – 1945.
- Quá trình giành chính quyền ở HN trong cách mạng tháng 8/1945.
2. Năng lực
   Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề
    Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.
   Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề
    Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.
 3.Phẩm chất
    Giáo dục lòng kính yêu Đảng và lãnh tụ, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, niềm tự hào quê hương đất nước 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- GV: 	+ Đọc tài liệu lịch sử địa phương: HN  từ 1919 đến nay.
	+ Khai thác tranh ảnh, kênh hình trong SGK.
	+ Soạn giáo án.
- HS: 	Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về cuộc kháng chiến của nhân dân HN từ 1919 – 1945.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Nhằm tạo tâm thế hứng thú, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 
3. Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4. Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập. Câu 1. Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
A. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía Cách mạng.
B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
C. Lực lượng Cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm.
D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh .
Câu 2. Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Viêt Nam?
A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trạng.
B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.
C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.
D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
Câu 3. Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?
A. Đây là cuộc cách mạng nhân dân có tính chất sâu sắc.
B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.
C. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất dân chủ điển hình.
D. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.
Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?
A. Chớp thời cơ, dựa vào sức mạnh của toàn dân để tiến hành tổng khởi nghĩa.
B. Vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
C. Tập hợp, tổ chức lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh công khai, hợp pháp.
D. Tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 5. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là
A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.
B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.
C. Kết hợp đấu tranh quân sự vơi đấu tranh chính trị, ngoại giao.
D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.
Câu 6. Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.
B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.
C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.
D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.
Câu 7. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn.
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước VNDCCH”.
C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.
D. Ủy ban dân tộc giait phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước VNDCCH.
Câu 8. Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?
A. 18-8-1945.    B. 19-8-1945.             C. 20-8-1945.    D. 21-8-1945.
Câu 9. Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?
A. Phạm Tuyên.          B. Phong Nhã.          C. Nam Cao.                  D. Văn Cao.
Câu 10. Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên
A. Tiến nhanh trên con đường XHCN.
B. Độc lâp và tự do.
C. Giàu mạnh và phát triển.
D. Kỷ nguyên công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Mục tiêu: hs hiểu
- Những biến đổi của HN trong những năm 1919 – 1930.
- Phong trào đấu tranh của quân dân HN chống thực dân Pháp xâm lược 1930 – 1945.
- Quá trình giành chính quyền ở HN trong cách mạng tháng 8/1945.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
3. Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm, câu trả lời của HS.
4. Tổ chức thực hiện.
	
Gợi cho học sinh nhớ lại thời kỳ này diễn ra những sự kiện gì đã học!
Công cuộc khai thác bóc lột của Pháp làm cho bộ mặt ở HN có những thay đổi gì?


Cho học sinh quan sát H.41,42,43,44,45,46,47,48,49 (SGK) => nói lên điều gì?
Giáo viên đọc lời nhận xét (chữ nhỏ)!
Trong xã hội cũng có những biến đổi gì?


Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra như thế nào?
Kể tên các phong trào, các sự kiện đã học?






Thời kỳ 1930 – 1931, phong trào đấu tranh ở HN diễn ra như thế nào?


Giai đoạn 1936 – 1939 ở HN diễn ra sự kiện gì?


Việc chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 diễn ra ở HN như thế nào?
Cho học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK!
Quan sát H.50 (SGK) => nói lên sự kiện gì?
Học sinh quan sát H.51,52 (SGK).
Việc giành chính quyền ở HN có ý nghĩa như thế nào?
(Học sinh nhắc lại đã học tiêt 28)

	I. Hà Nội 1919 – 1930.
- Phố xá ngày càng sầm uất:
+ phố Hàng Đào buôn bán lụa là, vóc nhiễu, nhiều thứ đắt tiền.
+ khu phố tây: nhiều cơ sở kinh doanh của Pháp.
+ phố khâm thiên là khu phố của người lao động.
- Xã hội phân hóa sâu sắc: giai cấp công nhân lớn mạnh, tư sản, tiểu tư sản ngày càng trưởng thành.
- Phong trào chống Pháp:
+ của mọi tầng lớp diễn ra sôi nổi: đòi thả Phan Bội Châu, để tang Phan Châu Trinh, hoạt động của hội VN cách mạng thanh niên và VN quốc dân đảng.
+ 3/1929 chi bộ Cộng Sản đầu tiên ra đời tại số nhà 5D
+ 17/3/1930 ban chấp hành Đảng bộ HN thành lập.
II. Hà Nội 1930 – 1945.
- 1930 – 1931 rải truyền đơn, tổ chức các cuộc mít tinh.
Tháng 6/1930 thành ủy HN thành lập tại số nhà 177 phố Hàng Bông.
- 1936 – 1939:
+ 1937 thành ủy HN xuất bản nhiều tờ báo
+ 1/5/1938 mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động.
- 1939 – 1945:
+ 15/8/1945 thành ủy họp hội nghị cán bộ quân sự tại Chùa Hà (Dịch vọng) chuẩn bị khởi nghĩa.
+ 17/8/1945 chiếm diễn đàn tại quảng trường nhà hát thành phố
+ 18/8 cờ đỏ sao vàng khắp thành phố.
+ 19/8 giành chính quyền
+ 20/8 ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời HN ra mắt nhân dân.
+ 30/8 UBND thành phố HN chính thức thành lập.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập theo nhóm
3.Sản phẩm: bài tập nhóm có thể lấy điểm thường xuyên; 
 4.Tổ chức thực hiện:
   - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
	- Em hãy nêu tên các danh nhân lịch sử của Hà Nôi trong thời kì lịch sử 1930  – 1945.
- Nêu những đóng góp của nhân dân Hà Nội trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Hướng dẫn hs sưu tầm các tư liệu lịch sử và tranh ảnh.
- Dặn hs chuẩn bị bài 24- Soạn trước bài “ Cuộc đấu tranh bảo vệ và XD chính quyền DCND 1945 – 1946” vào vở soạn (trả lời các câu hỏi trong sgk vào vở soạn)
+  Sau c/m tháng tám nước ta gặp phải những khó khăn trên những lĩnh vực nào?
+  Những biểu hiện chính về những khó khăn đó?
+  Đảng và nhà nước ta đã có biện pháp gì để củng cố chính quyền c/m?
+ Em hãy cho biết những biện pháp chủ yếu của Đảng ta trong việc diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính?
+ Nhận xét gì về những biện pháp đó?
                          -----------------------------------------------------------------------------------------------

